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Bậc Cao đẳng Ngành: Giáo dục Tiểu học

STT SBD Họ Tên CMND Ngày sinh
Giới 

tính
ĐTƯT KVƯT

Năm TN

THPT

Tổng điểm 

xét tuyển

1 35011954 HỒ THỊ KIÊN 212805946 14/03/1999 Nữ 01 1 2017 25.75

2 35009204 LÊ THỊ KIM VI 212814357 15/10/1999 Nữ 2NT 2017 23.50

3 35011660 ĐINH THỊ TRON 212422928 29/10/1999 Nữ 01 1 2017 23.50

4 35008875 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 212812058 26/12/1999 Nữ 2NT 2017 22.75

5 35010867 ĐINH THỊ HƯƠNG 212515893 17/12/1999 Nữ 01 1 2017 22.50

6 35005674 PHẠM THỊ TRANG 212516010 15/10/1999 Nữ 01 1 2017 22.25

7 35009623 ĐỖ THỊ THÙY TRÂM 212816411 16/01/1999 Nữ 2NT 2017 21.75

8 35012422 TRẦN THỊ THUÝ HÀ 212452589 23/08/1998 Nữ 1 2016 21.25

9 35008024 ĐỖ THỊ HỒNG LÊ 212497896 23/04/1999 Nữ 1 2017 21.25

10 35008553 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 212810690 18/02/1999 Nữ 1 2017 21

11 35004675 PHẠM THỊ DINH 212515798 30/12/1999 Nữ 01 1 2017 20.75

12 35006835 BÙI THỊ LONG NHẬT 212431037 25/03/1999 Nữ 2NT 2017 20.75

13 35006290 NGUYỄN MINH SƠN 212433097 20/02/1999 Nam 2NT 2017 20.75

14 35011319 ĐINH THỊ NGUYỆT 212423029 30/07/1998 Nữ 01 1 2017 20.75

15 35011579 ĐINH THỊ SAO MAI 212422989 17/02/1999 Nữ 01 1 2017 20.50

16 35007166 TRẦN THỊ TUYỀN 212432881 16/09/1999 Nữ 2NT 2017 20.50

17 35012435 TẠ BẢO HẠNH 212576052 10/12/1998 Nữ 2 2016 20.50

18 35012061 HỒ THỊ VỸ 212807666 20/07/1999 Nữ 01 1 2017 20.25

19 35011704 HỒ VĂN HẠNH 212453850 11/08/1998 Nam 01 1 2017 20.25

20 35009817 ĐOÀN VIỆT HOA 212841816 06/02/1999 Nữ 2NT 2017 20.25

21 35001571 PHẠM THỊ KIỀU 212838402 15/08/1999 Nữ 2NT 2017 20.25

22 35006167 NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG 212432946 02/06/1999 Nữ 2NT 2017 20.25

23 35008705 LÊ THỊ KIM BÍCH 212810754 05/10/1999 Nữ 2NT 2017 20.25

24 35010672 BÙI THỊ LỆ QUYÊN 212846911 02/01/1999 Nữ 2NT 2017 20.25

25 35012266 NGUYỄN THỊ THỪA 212617524 22/07/1999 Nữ 1 2017 20

26 35011182 NGUYỄN THỊ THU ĐẠT 212421226 25/06/1999 Nữ 1 2017 20

27 35012635 BÙI THỊ HÀ NI 212451133 18/09/1998 Nữ 1 2016 19.75

28 35011546 TRẦN THỊ ANH HẢO 212422935 06/09/1999 Nữ 1 2017 19.75



29 35011392 ĐINH THỊ THU THẢO 212422679 22/08/1999 Nữ 01 1 2017 19.75

30 35004916 CHẾ MỸ LINH 212432960 16/04/1999 Nữ 2NT 2017 19.75

31 35000957 LÊ THỊ YẾN LINH 212838366 20/09/1999 Nữ 2NT 2017 19.75

32 35003980 NGUYỄN THỊ XUÂN HÀ 212578973 01/06/1999 Nữ 2 2017 19.75

33 35006253 VÕ THỊ THANH PHƯƠNG 212430948 08/04/1999 Nữ 2NT 2017 19.75

34 35010071 HUỲNH THỊ THANH TRÀ 212841802 06/11/1999 Nữ 2NT 2017 19.75

35 35012778 ĐINH THỊ THỦY 212421946 05/07/1998 Nữ 01 1 2016 19.75

36 35012034 HỒ THỊ THUYÊN 212807503 23/03/1999 Nữ 01 1 2017 19.50

37 35012197 BÙI THỊ ÁNH NGUYỆT 212617559 28/07/1999 Nữ 1 2017 19.50

38 35003214 NGUYỄN ĐỖ LỆ GIANG 212586806 18/10/1999 Nữ 2 2017 19.50

39 35006133 PHẠM THỊ THANH HIỀN 212674008 09/06/1999 Nữ 01 2NT 2017 19.50

40 35007090 TRỊNH THỊ QUỲNH TRANG 212580820 26/02/1999 Nữ 2NT 2017 19.50

41 35012823 ĐINH THỊ TRÂM 212422004 14/05/1998 Nữ 01 1 2016 19.50

42 35012389 PHẠM THỊ TRÀ DUYÊN 212352432 04/04/1994 Nữ 01 1 2012 19.25

43 35012749 ĐINH THỊ THÂNG 212423111 16/08/1998 Nữ 01 1 2016 19.25

44 35011747 LÊ THỊ LUYẾN 212453154 20/01/1999 Nữ 1 2017 19.25

45 35010483 LÊ THỊ QUẾ CHI 212842239 01/12/1999 Nữ 1 2017 19.25

46 35012170 BÙI THỊ KIM LOAN 212617514 10/08/1999 Nữ 1 2017 19.25

47 35012283 TRẦN THỊ TƯ 212617517 29/01/1999 Nữ 1 2017 19.25

48 35003402 LƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH 212581441 04/09/1999 Nữ 2 2017 19.25

49 35005143 PHẠM THỊ SỸ 212515608 15/08/1999 Nữ 01 1 2017 19.25

50 35010646 NGÔ THỊ NỮ 212841063 27/07/1999 Nữ 1 2017 19.25

51 35010834 PHẠM THỊ HẠ 212514603 21/07/1997 Nữ 01 1 2017 19.25

52 35011328 NGUYỄN THỊ HỒNG NHỚ 212424505 14/05/1999 Nữ 1 2017 19.25

53 35001515 NGUYỄN THỦY HIỀN 212838682 19/06/1999 Nữ 2NT 2017 19

54 35004783 HUỲNH THỊ HIỀN 212584098 13/12/1999 Nữ 2 2017 19

55 35011170 ĐINH THỊ THU DIỄM 212423064 18/07/1999 Nữ 01 1 2017 19

56 35011404 ĐINH THỊ MAI THÊU 212424039 03/11/1999 Nữ 01 1 2017 19

57 35012206 LÊ THỊ NHUNG 212617523 28/12/1999 Nữ 1 2017 19

58 35012890 HỒ THỊ ÚT 212452723 10/05/1997 Nữ 01 1 2016 18.75

59 35010317 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 212840599 15/08/1999 Nữ 1 2017 18.75

60 35010243 NGUYỄN THỊ NHÀN 212842418 20/04/1999 Nữ 2NT 2017 18.75

61 35011805 BẠCH THỊ THẢO 212451969 14/07/1999 Nữ 1 2017 18.75

62 35004754 PHẠM THỊ HÁI 212515712 02/08/1999 Nữ 01 1 2017 18.50

63 35010905 PHẠM THỊ NGA 212514925 15/05/1999 Nữ 01 1 2017 18.50



64 35000834 NGUYỄN THỊ BÚP 212839436 05/05/1999 Nữ 1 2017 18.50

65 35006228 ĐẶNG TRẦN Ý NHẬT 212386777 08/03/1999 Nữ 2NT 2017 18.50

66 35007110 HỒ THỊ VÂN TRINH 212434028 12/06/1999 Nữ 2NT 2017 18.50

67 35008920 TRẦN THỊ THÙY QUYÊN 212811699 18/06/1999 Nữ 1 2017 18.50

68 35008947 NGUYỄN THỊ THU THẢO 212814540 07/04/1999 Nữ 2NT 2017 18.50

69 35012821 PHAN THỊ THÙY TRANG 212678169 15/01/1998 Nữ 2 2016 18.25

70 35010773 TRẦN THỊ YẾN VI 212283258 23/06/1999 Nữ 2NT 2017 18.25

71 35003224 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 212489106 13/09/1999 Nữ 2 2017 18.25

72 35007472 TRẦN NGUYỄN BÍCH LOAN 212461127 26/03/1999 Nữ 2NT 2017 18.25

73 35004883 HỒ THỊ DIỄM KIỀU 212583673 23/11/1999 Nữ 2 2017 18.25

74 35006328
NGUYỄN THỊ THANH 

THƯƠNG
212433755 28/06/1999 Nữ 2NT 2017 18.25

75 35006402 QUẢNG NHẬT VI 212433115 15/12/1999 Nữ 2NT 2017 18.25

76 35010844 PHẠM THỊ HIỀN 212516324 20/11/1999 Nữ 01 1 2017 18.25

77 35010913 TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT 212516577 18/08/1999 Nữ 1 2017 18.25

78 35012175 PHẠM VĂN LỘC 212617380 30/08/1999 Nam 1 2017 18.25

79 35012838 ĐINH THỊ HỒNG TRINH 212421367 14/09/1998 Nữ 01 1 2016 18

80 35007338 PHAN THỊ HỒNG DIỄM 212462237 10/05/1999 Nữ 2NT 2017 18

81 35001967 AO THỊ THANH HẰNG 212489754 20/07/1999 Nữ 1 2017 18

82 35002152 VÕ THỊ THU SƯƠNG 212489788 26/05/1998 Nữ 1 2017 18

83 35004742 HỒ THỊ THANH HÀ 212588230 01/01/1999 Nữ 2 2017 18

84 35006759 TRƯƠNG VÕ CÔNG LỢI 212432399 26/11/1999 Nam 2NT 2017 18

85 35011380 ĐINH THỊ SƯƠNG 212423078 28/02/1999 Nữ 01 1 2017 18

86 40002621 NGUYỄN THỊ MỸ 212838770 23/11/1999 Nữ 2NT 2017 18

87 35008050 VÕ THỊ KIỀU MY 212461435 17/02/1999 Nữ 1 2017 17.75

88 35012155 PHẠM TẤN KHUÂN 212617693 05/07/1999 Nam 1 2017 17.75

89 35009480 THỚI THỊ KIM LUẬN 212841568 12/12/1999 Nữ 1 2017 17.75

90 35010910 NGUYỄN THỊ THU NGUYÊN 212513887 02/08/1999 Nữ 1 2017 17.75

91 35009761 TRẦN THỊ CẨM GIANG 212842158 27/12/1999 Nữ 1 2017 17.75

92 35010613 PHÍ THỊ MIỀN 212840517 02/09/1999 Nữ 1 2017 17.75

93 35012349 ĐOÀN THỊ KIM CHI 212462197 09/08/1998 Nữ 2NT 2016 17.50

94 35011450 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 212489490 15/01/1998 Nữ 2NT 2017 17.50

95 35004727 ĐINH MINH ĐỨC 212421202 07/05/1998 Nam 01 1 2017 17.50

96 35011828 HỒ THỊ THUYỀN 212453291 06/01/1999 Nữ 01 1 2017 17.50

97 35005675 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 212587614 10/06/1999 Nữ 2NT 2017 17.50

98 35006769 NGUYỄN THỊ TRÀ LY 212434054 20/11/1999 Nữ 2NT 2017 17.50



99 35007944 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 212497353 01/01/1999 Nữ 1 2017 17.50

100 35008697 CAO THỊ THU ÁI 212812067 07/12/1999 Nữ 2NT 2017 17.50

101 35012488 ĐINH THỊ HUỆ 212530096 01/11/1998 Nữ 01 1 2016 17.25

102 35010917 TRẦN THỊ THU NHI 212516283 15/03/1999 Nữ 1 2017 17.25

103 35003272 LÊ THỊ HOÀNG LINH 212584732 28/06/1999 Nữ 2 2017 17.25

104 35003627 TRẦN THỊ VIỆT 212487420 08/07/1999 Nữ 2NT 2017 17.25

105 35004790 TRẦN THỊ THANH HIỀN 212585617 28/06/1999 Nữ 2 2017 17.25

106 35009655 TRẦN ĐẶNG TƯỜNG VI 212841575 17/04/1999 Nữ 1 2017 17.25

107 35011272 ĐINH THỊ LIÊN 212423107 09/05/1999 Nữ 01 1 2017 17.25

108 35012279 BÙI THỊ THU TRÚC 212617706 30/11/1999 Nữ 1 2017 17.25

109 35012600 ĐINH THỊ NGÁT 212530183 06/07/1998 Nữ 01 1 2016 17.25

110 35008025 NGUYỄN TẠ CẨM LỆ 212799630 19/05/1999 Nữ 1 2017 17

111 35007730 NGUYỄN VĂN HÒA 212460553 11/11/1999 Nam 2NT 2017 17

112 35008847 LÝ THỊ LƯU LY 212817555 25/04/1999 Nữ 2NT 2017 17

113 35002087 NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN 212487167 16/05/1999 Nữ 2NT 2017 17

114 35001085 BÙI THỊ MỸ THẢO 212839860 27/10/1999 Nữ 1 2017 17

115 35006340 TỐNG THỊ TIỆN 212678896 10/02/1999 Nữ 2NT 2017 17

116 35010213 LÊ THỊ KIM MAI 212840593 11/04/1999 Nữ 1 2017 17

117 35011386 ĐINH THỊ THÁ 212423672 28/08/1999 Nữ 01 1 2017 17

118 35004839 ĐINH THỊ HUYỀN 212423621 19/04/1999 Nữ 01 1 2017 16.75

119 35000863 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 212832876 30/11/1999 Nữ 2NT 2017 16.75

120 35001012 ĐÀO YẾN NHI 212836147 15/05/1999 Nữ 2NT 2017 16.75

121 35006352 LÊ THỊ THU TRANG 212432571 10/11/1999 Nữ 2NT 2017 16.75

122 35008531 BÙI THỊ KIM NGÂN 212816260 07/05/1999 Nữ 2NT 2017 16.75

123 35010616 NGUYỄN VĂN MINH 212841447 10/10/1999 Nam 2NT 2017 16.75

124 35011455 ĐINH THỊ UYÊN MI3500208743 07/07/1999 Nữ 01 1 2017 16.75

125 35011607 NGUYỄN TẤN PHI 212422968 25/01/1999 Nam 1 2017 16.75

126 35011682 PHẠM THỊ KIM CHI 212453263 26/02/1999 Nữ 1 2017 16.75

127 35007514 LÊ THỊ ĐỒNG NỮ 212461210 20/10/1999 Nữ 2NT 2017 16.50

128 35003225 PHẠM THANH HẰNG 212587328 21/12/1999 Nữ 2 2017 16.50

129 35006886 KIỀU THỊ PHƯỚC 212434032 07/01/1999 Nữ 2NT 2017 16.50

130 35010640 NGUYỄN THỊ BÍCH NHI 212841260 26/12/1999 Nữ 2NT 2017 16.50

131 35008821 TRẦN THỊ NHƯ KIỀU 212815676 08/02/1999 Nữ 1 2017 16.50

132 35008829 TRẦN THỊ LỆ 212811877 18/05/1999 Nữ 2NT 2017 16.25

133 35011768 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 212453941 11/10/1999 Nữ 1 2017 16.25



134 35003362 PHAN THỊ NHUNG 212584718 24/12/1999 Nữ 1 2017 16.25

135 35011740 ĐINH THỊ MỸ LINH 212452811 11/10/1999 Nữ 1 2017 16.25

136 35003200 NGUYỄN THỊ MỸ DOANH 212485431 24/05/1999 Nữ 2 2017 16.25

137 35003173 NGUYỄN THỊ ÁI 212585578 19/09/1999 Nữ 2 2017 16.25

138 35006219 VŨ THỊ BÍCH NGỌC 212432587 10/03/1999 Nữ 2NT 2017 16.25

139 35007417 ĐẶNG THỊ THU HỒNG 212461050 22/04/1999 Nữ 2NT 2017 16.25

140 35007528 TRƯƠNG HỒ NHƯ PHƯỢNG 212463441 30/06/1999 Nữ 2NT 2017 16.25

141 35008206 ĐINH VĂN CHƯƠNG 212496921 04/02/1997 Nam 01 1 2017 16.25

142 35009827 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 212841810 03/03/1999 Nữ 2NT 2017 16.25

143 35010573 PHẠM THỊ THANH HƯƠNG 212845026 23/03/1999 Nữ 06 1 2017 16.25

144 35011449 ĐINH ĐẶNG CẨM TUYỀN 212530108 22/10/1999 Nữ 01 1 2017 16.25

Danh sách này có 144 thí sinh


